ĐỀ ÔN 2- TOÁN LỚP 3
Họ và tên:………………………………… Lớp:…………..
	Điểm
	Nhận xét 

	PHHS ký




I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: (1đ) (M1) Số 12 425 đọc là:
A. Mười hai nghìn bốn trăm hai mươi năm
B. Mười hai nghìn bốn trăm hai mươi lăm
C. Mười hai nghìn bốn trăm hai lăm 
D. Mười hai bốn trăm hai mươi lăm
Câu 2: (1đ) (M1) Nam mua 1 chiếc bút chì cần 2 tờ giấy bạc 2000 đồng. Vậy bút chì có giá là............. 
A. 2 000 đồng	B. 3 000 đồng	C. 4 000 đồng 	D. 5000 đồng 
Câu 3: (1đ) (M2) Ghi số chỉ giờ trên mặt đồng hồ theo 2 cách:
[image: ]……………………………………………………………………………….
hoặc………………………………………………………………………………

 Câu 4: (1đ) (M2) Số?      ……x 9 = 87 867
A. 9 765 		B. 9 764 		C. 9 763		D. 9 762
 Câu 5: (M2)(1đ) Khối lớp 3 đã tham gia phong trào “Nuôi lợn siêu trọng” với tổng cân nặng của các chú lợn là  48 576 kg. Khi làm tròn số chỉ cân nặng của các chú lợn đến hàng chục ta được:
A. 50 000 kg	B. 49 000 kg	C. 48 600 kg	D. 48 580 kg
Câu 6: (1đ)(M2) Nửa chu vi của hình chữ nhật là 36 cm, biết chiều rộng là 9 cm. Chiều dài của hình chữ nhật đó là:
A. 324cm		B. 45cm		C. 27 cm		D. 4cm		
Câu 7: (M3)(1đ) Một trang trại nuôi 18 786 con gà, số gà nuôi được gấp đôi số vịt. Hỏi trang trại đó nuôi được bao nhiêu con vịt?
[bookmark: _GoBack]A. 37 572  con	B. 37 573 con	C. 9 393 con		D . 9 392 con	
II. TỰ LUẬN
Câu 8: Tính (M1) (1đ)
 a) 56g + 12g = …….........			b) 98ml – 34ml = ………………..
c) 24mm x 3 = …………….			d) 60 giờ : 4 = ………………
Câu 9: Đặt tính rồi tính (M2) (1đ)
     32 154  +  21 698           94 530  - 29 231            16 231  x  4            30 269  :  7 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: (M3)(1đ) Một hình chữ nhật có chiều rộng là 9cm và bằng  chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó ? 
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